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MÃ ĐỀ B                                                                      
 

 

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi 

câu hỏi và ghi đáp án vào giấy bài làm. 

Câu 1. Hành vi nào sau đây không đúng với nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? 

A. Chi tiêu hợp lí theo kế hoạch. 

B. Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hẹn. 

C. Mua sắm tùy hứng, thích gì mua nấy. 

D. Biết đặt mục tiêu tiết kiệm tiền. 

Câu 2. Vì sao học sinh cần biết quản lí tiền hiệu quả? 

A. Để tiêu tiền thoải mái hơn, mua nhiều đồ mình thích hơn. 

B. Để khoe với bạn bè mình có nhiều tiền. 

C. Để tránh lãng phí và sử dụng tiền hợp lí cho những việc cần thiết. 

D. Để không phải nghe lời cha mẹ. 

Câu 3. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? 

A. Góp ý nhẹ nhàng khi bạn làm sai. 

B. Trêu chọc và đánh bạn trong trường học. 

C. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 

D. Cùng bạn học nhóm sau giờ học. 

Câu 4. Một trong những tác hại của bạo lực học đường là gì? 

A. Giúp các bạn hiểu nhau hơn. 

B. Làm cho trường học vui vẻ hơn. 

C. Gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho học sinh. 

D. Không ảnh hưởng gì đến việc học tập. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật và nội quy nhà trường, học sinh có hành vi 

đánh nhau, xúc phạm bạn sẽ phải chịu hình thức xử lí nào? 

A. Được khen vì dám thể hiện bản thân. 

B. Không bị nhắc nhở vì đó là chuyện cá nhân của học sinh. 

C. Chỉ cần xin lỗi là xong, không cần chịu trách nhiệm. 

D. Bị nhắc nhở, kỉ luật và có thể chịu trách nhiệm theo quy định. 

Câu 6. Sau khi bị bạo lực học đường, em nên làm gì? 

A. Giữ kín chuyện vì xấu hổ. 

B. Nghỉ học để tránh gặp lại người gây bạo lực. 

C. Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ và bảo vệ. 

D. Tìm cách trả thù để giải quyết mâu thuẫn. 

Câu 7. Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là gì? 

A. Chi tiêu theo cảm xúc. 

B. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi sử dụng tiền. 

C. Mua bất cứ thứ gì mình thích. 

D. Vay tiền để tiêu xài. 

Câu 8. Khi mua đồ, em nên ưu tiên điều gì để quản lí tiền hiệu quả? 

A. Mua hàng đắt tiền nhất. 
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B. Mua hàng theo quảng cáo hấp dẫn. 

C. Mua những đồ thật sự cần thiết. 

D. Mua nhiều cho vui. 

Câu 9. Vì sao học sinh nên lựa chọn cách tạo thu nhập phù hợp với lứa tuổi? 

A. Vì để có nhiều tiền hơn bạn bè. 

B. Vì phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến học tập và đúng quy định pháp luật. 

C. Vì phụ huynh yêu cầu. 

D. Vì không còn cách nào khác. 

Câu 10. Đối với học sinh lớp 7, việc học cách kiếm tiền phù hợp và đúng đắn được 

thể hiện qua hành động nào dưới đây? 

A. Tự làm đồ thủ công hoặc sản phẩm nhỏ phù hợp với lứa tuổi để bán. 

B. Tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật để có nhiều tiền. 

C. Mua vé số hằng ngày để mong trúng thưởng. 

D. Mở cửa hàng lớn, đầu tư sang trọng. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nguyên nhân của bạo lực học đường là gì? 

Câu 2. (2 điểm) Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người trong 

cuộc sống? Là học sinh, em cần làm gì để tránh lãng phí thức ăn, điện và nước trong sinh 

hoạt hằng ngày ở gia đình và nhà trường? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: M là học sinh lớp 7D, học giỏi, hòa đồng và được nhiều 

thầy cô khen ngợi. Vì ghen tị với thành tích và sự nổi bật của M, T là một bạn nữ cùng 

lớp thường xuyên nói xấu M với các bạn khác. Không những vậy, T còn đăng những lời 

bình luận không đúng sự thật về M trên mạng xã hội và rủ một số bạn trêu chọc, chế giễu 

mỗi khi M đến trường. Những việc làm đó khiến M buồn bã, tự ti và ngại giao tiếp với 

mọi người. 

Câu hỏi: 

a) Em có đồng tình với những lời nói và hành vi của bạn T không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để giúp M và góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực 

học đường trong lớp? 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

                                   Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


